
26/01/2026 |Báo cáo số 04/2026 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

NGÀNH HÀNG LÚA GẠO
www.thitruongnongsan.gov.vn

ĐIỂM TIN
Thỏa thuận cấp Chính phủ
cung cấp 100.000 tấn gạo
Thái Lan cho Trung Quốc đã
bị hoãn do các vướng mắc
về thủ tục pháp lý;

Số liệu nhập khẩu gạo năm
2025 của Philippines được
điều chỉnh tăng lên 3,39
triệu tấn, nhưng vẫn ghi
nhận mức giảm 29,5% so với
năm 2024 do lệnh cấm nhập
khẩu kéo dài;

Bangladesh đã chính thức
phê duyệt kế hoạch nhập
khẩu thêm 200.000 tấn gạo
đồ từ Ấn Độ, với thời hạn
hoàn thành vào trước ngày
10/03/2026;

Hàn Quốc quyết định đưa
100.000 tấn gạo ra thị trường
nhằm hạ nhiệt giá cả, khi giá
bán lẻ gạo tính theo bao loại
20kg đã tăng 21,3% so với
cùng kỳ 2025, lên mức 59.920
KRW (45 USD).

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Trong tuần từ 19/01/2025 - 23/01/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng, trong khi Ấn Độ
và Việt Nam giảm nhẹ so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 380 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn so với tuần trước, mặc dù
vậy, các thương nhân nhận định mức giá này vẫn còn cao so với mức giá cạnh tranh của
các nhà xuất khẩu từ Ấn Độ;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 354 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với tuần trước, do
đồng Rupee mất giá; 
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 363 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với tuần trước, mặc
dù hoạt động giao dịch cải thiện nhưng không có sự chắc chắn về nhu cầu. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Thái Lan
Thỏa thuận cấp Chính phủ (G2G) về việc
Thái Lan cung cấp 100.000 tấn gạo cho
Trung Quốc đang bị đình trệ, qua đó việc
giao hàng không thể thực hiện trong tháng
01/2026 như kế hoạch ban đầu. Nguyên
nhân chủ yếu xuất phát từ các vướng mắc
về thủ tục pháp lý và hành chính tại Thái
Lan, khi hợp đồng cần được Nội các nước
này phê duyệt và Văn phòng Hội đồng Nhà
nước thẩm tra. Tình hình trở nên phức tạp
hơn do chính quyền Thái Lan hiện nay chỉ
là Chính phủ tạm quyền, làm phát sinh
nghi vấn về thẩm quyền pháp lý trong việc
hoàn tất một thỏa thuận quốc tế. Vì vậy,
quá trình này nhiều khả năng phải chờ
đến khi một Chính phủ mới được thành
lập.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh gạo
Thái Lan chịu áp lực cạnh tranh ngày càng
lớn trên thị trường quốc tế, chủ yếu do
đồng Baht (THB) tăng giá mạnh. Đồng thời,
đàm phán với phía Trung Quốc cũng gặp
nhiều thách thức khi bên mua là doanh
nghiệp nhà nước COFCO và yêu cầu
thương lượng giá theo mặt bằng thị
trường, thay vì áp dụng mức giá ấn định
trước. Ngoài ra, một số nguồn tin thị
trường cho biết người tiêu dùng Trung
Quốc đang có xu hướng tăng tiêu thụ gạo
thơm Việt Nam (ST25), qua đó gia tăng sức
ép cạnh tranh đối với các dòng gạo thơm
của Thái Lan. [2]
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Philippines
Số liệu nhập khẩu gạo chính thức của
Philippines năm 2025 đã được Cục Công
nghiệp Thực vật Philippines (BPI) điều
chỉnh tăng lên 3,39 triệu tấn, do các lô
hàng cập cảng muộn trong tháng 12/2025
vốn chưa được phản ánh trong các báo
cáo ban đầu. Dù vậy, tổng lượng nhập
khẩu gạo cả năm của nước này vẫn giảm
29,5% so với mức kỷ lục 4,81 triệu tấn của
năm 2024. Nguyên nhân đến từ lệnh cấm
nhập khẩu kéo dài bốn tháng, được áp
dụng từ tháng 9/2025. Về cơ cấu nguồn
cung, Việt Nam tiếp tục là đối tác lớn nhất
với 81% thị phần, tương đương 2,76 triệu
tấn; tiếp theo là Myanmar và Thái Lan.

Tác động của lệnh cấm thể hiện rõ qua
việc khối lượng nhập gạo khẩu bình quân
theo tháng của Philippines giảm từ khoảng
370.000 tấn xuống còn xấp xỉ 35.000 tấn
trong giai đoạn tháng 10–12/2025. Sau khi
thị trường mở cửa trở lại từ ngày
01/01/2026, khối lượng nhập khẩu nhanh
chóng phục hồi lên mức 178.397 tấn trong
15 ngày đầu năm. Tuy nhiên, nhập khẩu
năm 2026 sẽ phải chịu điều kiện quản lý
chặt chẽ hơn khi phải cập cảng trong vòng
60 ngày kể từ khi giấy phép được cấp. Bộ
Nông nghiệp Philippines cũng dự báo
nhập khẩu năm 2026 duy trì dưới 4 triệu
tấn, đồng thời đặt mục tiêu sản lượng
trong nước đạt 20,3 triệu tấn. [3]
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Bangladesh
Chính phủ Bangladesh đã phê duyệt để
khu vực tư nhân nước này nhập khẩu bổ
sung 200.000 tấn gạo đồ từ Ấn Độ. Quyết
định này nằm trong kế hoạch nhập khẩu
tổng cộng 900.000 tấn gạo của Bangladesh
cho năm tài chính 2025/26, nhằm bù đắp
thiệt hại mùa vụ do lũ lụt và bảo đảm
nguồn cung ổn định. Theo phân bổ, 232
doanh nghiệp tư nhân đã được cấp phép
và phải hoàn tất nhập khẩu trước ngày
10/03/2026. Đây được xem là tín hiệu
thuận lợi đối với các nhà xuất khẩu Ấn Độ,
đồng thời củng cố vai trò của Ấn Độ như
nguồn cung gạo lớn và đáng tin cậy nhất
của Bangladesh.

Quyết định trên được các doanh nghiệp
xay xát và xuất khẩu gạo Ấn Độ đánh giá
tích cực, đặc biệt tại các bang có lợi thế địa
lý như Andhra Pradesh và Tây Bengal. Các
chuyên gia dự báo thương nhân tại hai
bang này sẽ hưởng lợi nhiều nhất nhờ khả
năng chào giá cạnh tranh và chi phí
logistics thấp. Trong tổng kế hoạch
900.000 tấn của Bangladesh, 500.000 tấn
dự kiến được nhập qua khu vực tư nhân
và 400.000 tấn thông qua kênh mua sắm
của Chính phủ. Việc Bangladesh tiếp tục
ưu tiên Ấn Độ trong các hợp đồng quy mô
lớn phản ánh mức độ tin cậy đối với năng
lực cung ứng và lợi thế chi phí của các nhà
xuất khẩu Ấn Độ. [4]

Hàn Quốc
Chính phủ Hàn Quốc đã phải can thiệp
khẩn cấp vào thị trường lúa gạo nhằm hạ
nhiệt mặt bằng giá đang tăng nhanh, qua
đó giảm áp lực lên chi phí sinh hoạt. Theo
đó, Bộ Tài chính và Kinh tế nước này
quyết định tạm dừng kế hoạch thu mua
tạm trữ 100.000 tấn gạo và chuyển sang
đưa lượng gạo này ra thị trường để tăng
nguồn cung. Đây là bước điều chỉnh đáng
chú ý so với chủ trương ban hành vào
tháng 10 năm 2025, khi Chính phủ quyết
định thu mua lượng gạo nói trên nhằm
phòng ngừa rủi ro dư cung. Tuy nhiên, do
sản lượng thực tế thấp hơn dự kiến và giá
liên tục tăng, biện pháp can thiệp đã trở
nên cần thiết. Theo số liệu thống kê, giá
bán lẻ gạo tính theo bao loại 20 kg tại Hàn
Quốc đạt 59.920 KRW (45 USD), tăng
21,3% so với cùng kỳ năm trước.

Việc đưa 100.000 tấn gạo ra thị trường sẽ
được triển khai theo hai giai đoạn. Trước
hết, 45.000 tấn gạo vụ 2025 vốn thuộc
diện tạm trữ sẽ được đưa ra thị trường để
bổ sung nguồn cung. Đồng thời, chính
phủ sẽ gia hạn thêm 1 năm thời hạn phải
hoàn trả 55.000 tấn gạo thuộc chương
trình gạo cho vay, dự kiến đến hạn vào
tháng 03/2026. Cách làm này giúp lượng
gạo đang được đưa ra thị trường tiếp tục
lưu thông, thay vì bị thu hồi về kho ngay
trong ngắn hạn. Chính phủ cho biết sẽ
tiếp tục triển khai các biện pháp bổ sung
nếu giá gạo không sớm ổn định. [5].
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Trong tuần từ ngày 19/01/2025 - 23/01/2026, giá lúa
khô Jasmine không đổi, trong khi IR50404 và
OM6976 tăng so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.800 VNĐ/kg, không đổi so với
tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.820 VNĐ/kg, tăng 20 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.267 VNĐ/kg, tăng 33 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Ngành lúa gạo Việt Nam đặt
mục tiêu xuất khẩu 7,73
triệu tấn gạo trong năm
2026, trong đó gạo chất
lượng cao và gạo thơm sẽ
chiếm tỷ trọng  75%;

Năm 2025, Cục Dự trữ Nhà
nước đã nhập kho kỷ lục
500.000 tấn lúa gạo, trong
đó có 280.000 tấn bổ sung
nhằm bình ổn thị trường;

Tỉnh Phú Thọ đang tập
trung gieo cấy vụ Xuân
2026 với kế hoạch đạt
80.250 ha, dự kiến cho sản
lượng khoảng 500.000 tấn;

Mô hình lúa-tôm tại Cà Mau
tiếp tục mang lại vụ mùa bội
thu, với giá bán trên 8.000
VNĐ/kg, giúp nông dân đạt
lợi nhuận cao.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
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Ngành lúa gạo Việt Nam đặt mục tiêu
chiến lược cho năm 2026 theo hướng ưu
tiên chất lượng và giá trị gia tăng, thay vì
mở rộng sản lượng. Theo dự báo của Bộ
Nông nghiệp và Môi trường, lượng lúa
hàng hóa dành cho xuất khẩu ước đạt
15,46 triệu tấn (tương đương 7,73 triệu
tấn gạo). Trong đó gạo chất lượng cao và
gạo thơm chiếm tỷ trọng chủ đạo, khoảng
5,8 triệu tấn, tương đương 75% tổng lượng
gạo xuất khẩu. Định hướng này phù hợp
với xu thế tiêu dùng toàn cầu, khi các thị
trường ngày càng nhấn mạnh chất lượng,
truy xuất nguồn gốc và yêu cầu bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Bộ Nông
nghiệp và Môi trường đưa ra các định
hướng điều hành trọng tâm. Về tiến độ,
xuất khẩu sẽ được điều tiết linh hoạt theo
mùa vụ, tập trung vào các giai đoạn thu
hoạch rộ của vụ Đông–Xuân, Hè–Thu và
Thu–Đông. Về quản lý thị trường, ngành sẽ
tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo
sớm rủi ro cung–cầu trên nền tảng số,
đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tham gia
bình ổn khi cần thiết. Song song, các giải
pháp mang tính cấu trúc sẽ được đẩy
mạnh, gồm chuẩn hóa hoạt động thu
mua, tăng liên kết chuỗi thông qua hợp
đồng minh bạch, và rà soát/sửa đổi các
quy định về kinh doanh xuất nhập khẩu,
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của
gạo Việt trong bối cảnh thương mại toàn
cầu được dự báo tiếp tục tăng trưởng. [2]

Xuất khẩu gạo Việt Nam

Tổng lượng dự trữ lúa gạo quốc đã đạt
mức cao nhất từ trước đến nay. Theo báo
cáo của Cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc
Bộ Tài chính, cơ quan này đã tổ chức đấu
thầu và nhập kho thành công 500.000 tấn
lúa gạo, gồm 220.000 tấn theo kế hoạch
ban đầu và 280.000 tấn mua bổ sung đột
xuất. Quyết định tăng cường thu mua
được đưa ra trong bối cảnh thị trường lúa
gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long có dấu
hiệu mất cân đối cung–cầu, đòi hỏi sự can
thiệp kịp thời của Nhà nước nhằm bình ổn
giá và hỗ trợ nông dân.

Hoạt động nhập kho quy mô lớn không chỉ
nhằm củng cố năng lực dự trữ quốc gia,
mà còn được sử dụng như một công cụ
điều tiết thị trường. Biện pháp này vừa hỗ
trợ sản xuất nông nghiệp, vừa góp phần
ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao năng lực
ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.
Bên cạnh đó, trong năm 2025, Cục Dự trữ
Nhà nước đã xuất cấp hàng hóa không thu
tiền với tổng giá trị khoảng 2.611 tỷ đồng
để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả
thiên tai, dịch bệnh. Riêng mặt hàng gạo,
lượng xuất cấp đạt 128.954 tấn, tương ứng
1.763 tỷ đồng, qua đó cho thấy vai trò
trọng yếu của dự trữ quốc gia trong bảo
đảm an ninh lương thực và an sinh xã hội.
[3]

Dự trữ lúa gạo quốc gia
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Hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh
Phú Thọ đang bước vào giai đoạn cao
điểm, khi bà con nông dân trên toàn tỉnh
đang tập trung xuống giống cho vụ Xuân
2026. Đây được xác định là vụ sản xuất
chính, đóng vai trò then chốt cho cả năm,
với kế hoạch gieo cấy khoảng 80.250 ha
lúa, dự kiến đạt năng suất trên 62,2 tạ/ha
và tổng sản lượng khoảng 500.000 tấn. Dù
phải đối mặt với điều kiện thời tiết giá rét,
người dân vẫn khẩn trương ra đồng làm
đất, gieo mạ và cấy lúa theo đúng khung
lịch thời vụ đã được khuyến cáo. Hiện tại,
các diện tích lúa gieo cấy sớm đang được
tập trung chăm sóc, với các biện pháp giữ
ấm cho cây lúa non như duy trì mực nước
trong ruộng và che phủ nilon cho mạ.

Để đảm bảo một vụ Xuân thắng lợi, ngành
nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đã triển khai
nhiều giải pháp chỉ đạo và hỗ trợ đồng bộ.
Các cơ quan chuyên môn yêu cầu các địa
phương cần bám sát diễn biến thời tiết để
có hướng dẫn kịp thời, khuyến khích nông
dân gieo cấy xung quanh tiết Lập xuân và
tránh các hoạt động canh tác khi nhiệt độ
xuống quá thấp. Bên cạnh đó, công tác
quản lý vật tư nông nghiệp và đảm bảo
nguồn nước tưới tiêu cũng được siết chặt,
với việc tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh
doanh và phối hợp chặt chẽ với các công
ty thủy lợi để tận dụng hiệu quả các đợt xả
nước từ hồ thủy điện. [4]

Phú Thọ

Mô hình canh tác lúa-tôm tại tỉnh Cà Mau
trong vụ mùa 2025/2026 tiếp tục khẳng
định hiệu quả khi mang lại một vụ mùa bội
thu cho nông dân cả về năng suất và giá
cả. Tại các vùng thu hoạch, năng suất lúa
trung bình đạt từ 900 kg đến 1 tấn/công,
và được bán với giá trên 8.000 VNĐ/kg.
Nhờ đó, người nông dân có thể thu lợi
nhuận từ 4,5 - 5 triệu VNĐ/công chỉ riêng
từ cây lúa. Nguồn thu từ các đối tượng
nuôi xen canh như tôm càng xanh và cá
đồng cũng giúp nâng cao đáng kể tổng thu
nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Một
hộ nông dân canh tác 3 ha theo mô hình
này có thể đạt lợi nhuận gần 200 triệu
VNĐ.

Sự thành công này đến từ việc nông dân
đã chủ động lựa chọn các giống lúa chất
lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu
như ST24 và BL9, và áp dụng quy trình sản
xuất theo hướng hữu cơ. Mô hình lúa-tôm
không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cao mà
còn được đánh giá là một hình thức canh
tác bền vững, thích ứng tốt với biến đổi khí
hậu. Để nhân rộng hiệu quả này, ngành
nông nghiệp Cà Mau đang tập trung vào
việc quy hoạch các vùng sản xuất tập
trung, thúc đẩy việc thành lập các hợp tác
xã để làm cầu nối với doanh nghiệp, và xây
dựng thương hiệu cho sản phẩm "lúa
thơm - tôm sạch".  [5]

Cà Mau



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.brecorder.com/news/40403866

[2]:https://www.nationthailand.com/blogs/busin
ess/trade/40061559

[3]:https://mb.com.ph/2026/01/20/philippines-
2025-rice-imports-revised-up-to-339-million-mt

[4]:https://www.deshkalnews.com/international-
relations/16648

[5]:https://www.mk.co.kr/en/economy/11941634

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:http://thiennhienmoitruong.vn/gao-chat-
luong-cao-chiem-khoang-75-trong-co-cau-xuat-
khau.html

[3]:https://tienphong.vn/so-luong-lua-gao-nhap-
kho-du-tru-cao-chua-tung-thay-post1815171.tpo

[4]:https://baophutho.vn/tap-trung-gieo-cay-lua-
xuan-246396.htm

[5]:https://baohatinh.vn/trien-khai-4000-ha-san-
xuat-lua-giam-phat-thai-tao-tin-chi-carbon-
post304036.html
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Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ 8400 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7200 0

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6200 0

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7900 +100

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7000 0

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8100 +100

Đồng Tháp 7000 0

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6700 0
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